     ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TỈNH KON TUM                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN 
MÀ PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (BỔ SUNG)
(Kèm theo Tờ trình số 117  /TTr-UBND ngày 18  tháng 9 năm 2019  của Ủy ban nhân dân tỉnh)


Biểu số 01
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	   Diện tích (ha) 
	Cơ sở pháp lý

	I
	THÀNH PHỐ KON TUM
	
	
	

	1
	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao
	Phường 
Trường Chinh
	32,00
	Thông báo số 26/TB-HĐND 
ngày 16/5/2019 của HĐND tỉnh

	2
	Đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam Sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum
	Thành phố
 Kon Tum
	67,00
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND 
ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh

	3
	Đầu tư, nâng cấp đường Tỉnh lộ 675A thuộc dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum
	Huyện Ia H’Drai
	23,58
	Thống báo số 35/TB-HĐND ngày 27/7/2016 của Thường trực HĐND tỉnh (bổ sung)

	
	Tổng cộng
	
	 122,58 
	


       ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH KON TUM                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG 
HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (BỔ SUNG)

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày        tháng       năm         của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Biểu số 02

	STT
	Tên công trình,
 dự án
	Địa điểm xây dựng
	Các văn bản pháp lý
	Diện tích các loại đất bị ảnh hưởng

	
	
	
	
	Đất trồng lúa (ha)
	Đất rừng phòng hộ (ha)
	Đất rừng đặc dụng (ha)

	
	
	
	
	Cộng
	Chuyên trồng lúa nước
	Lúa nước còn lại
	Lúa nương
	Cộng
	Có rừng
	Không có rừng
	Cộng
	Có rừng
	Không có rừng

	I
	HUYỆN
 KON PLÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thủy điện Đăk Re
	Xã Hiếu
	Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum
	   0,84 
	       0,84 
	         -   
	       -   
	       -   
	        -   
	        -   
	      -   
	     -   
	        -   

	II
	HUYỆN ĐĂK HÀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường giao thông tránh lũ từ xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà đi xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
	Huyện
 Đăk Hà
	Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Kon Tum
	   0,18 
	       0,18 
	         -   
	       -   
	       -   
	        -   
	        -   
	      -   
	     -   
	        -   

	III
	HUYỆN ĐĂK TÔ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường giao thông tránh lũ từ xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà đi xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
	Huyện 
Đăk Tô
	Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Kon Tum
	   0,22 
	       0,22 
	         -   
	       -   
	       -   
	        -   
	        -   
	      -   
	     -   
	        -   

	 
	Tổng cộng
	 
	     1,24 
	        1,24 
	         -   
	        -   
	       -   
	         -   
	         -   
	      -   
	      -   
	         -   
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